
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH ĐỒNG NAI 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 


    Số: 4270/QĐ-UBND                                Biên Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình Quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch;

Theo đề nghị của Sở Công thương Đồng Nai tại Tờ trình số 1100/TTr-SCT ngày 29/10/2008 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Đồng Nai và đơn vị chủ trì thực hiện theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối  hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chương trình phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                   Đinh Quốc Thái
     ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

Xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


I. MỤC TIÊU

1. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp

a) Hỗ trợ các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng công nghiệp chủ lực theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa và xuất khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường xuất khẩu theo Chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 06/9/2007.

b) Hỗ trợ hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ nông dân phát triển các mặt hàng trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

c) Hỗ trợ các mặt hàng thuộc danh mục hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh tiếp cận với thị trường nước ngoài.

3. Phát triển thị trường

a) Thị trường trong nước: Thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Hà Nội.

b) Thị trường nước ngoài: Hoa Kỳ, Nhật Bản.

4. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm thuộc khu vực nông thôn, nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh của các hợp tác xã, của hộ nông dân, thúc đẩy việc phát triển các chợ đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các chợ truyền thống, phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại.

5. Mở rộng và từng bước kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hình thành các quan hệ giao dịch thương mại điện tử.

II. YÊU CẦU

1. Việc triển khai chương trình phải có sự thống nhất và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, hội nghề nghiệp, các địa phương có liên quan và sự tham gia nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh. 

2. Chương trình được triển khai phải mang lại lợi ích thiết thực cho các đối 

tượng tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh doanh phát triển sản xuất và mở rộng thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển bền vững.

III. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1. Điều kiện

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu về phát triển mặt hàng theo định hướng và thị trường mục tiêu đều là đối tượng chương trình.

2. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ:

Đối tượng có nhu cầu tham gia vào chương trình lập phiếu đăng ký (theo mẫu kèm theo) gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công thương Đồng Nai. Trong đó nêu rõ:

- Yêu cầu cần hỗ trợ. 

- Các hình thức hỗ trợ như: Tham gia vào gian hàng chung, gian hàng riêng, đoàn khảo sát, các chương trình hội thảo, tập huấn,... 

3. Thời hạn nộp bản đăng ký: 

a). Tham gia khảo sát thị trường nước ngoài:

Gửi đăng ký về cơ quan chủ trì chương trình trước 03 (ba) tháng tính đến ngày thực hiện (trường hợp này phải đóng một khoản tiền ký quỹ do cơ quan chủ trì quy định).

b) Tham gia hội chợ triển lãm trong nước: 

Gửi đăng ký về cơ quan chủ trì chương trình trước 03 (ba) tháng tính đến ngày khai mạc hội chợ triển lãm.

c) Các nội dung khác của chương trình:

Đăng ký tham gia trước 10 ngày tính đến ngày triển khai.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội chợ triển lãm trong nước

a) Hội chợ triển lãm trong tỉnh 
Phụ lục I

b) Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh 
Phụ lục II

2. Khảo sát thị trường nước ngoài

Phụ lục III

3. Hội nghị - hội thảo

Phụ lục IV

4. Tập huấn - đào tạo nghiệp vụ

Phụ lục V

5. Hoạt động XTTM “Nông dân - nông nghiệp - nông thôn”
Phụ lục VI

6. Hoạt động xúc tiến thương mại khác

Phụ lục VII

7. Bảng tổng hợp tài chính 

Phụ lục VIII

V. HỖ TRỢ KINH PHÍ

1. Kinh phí thuộc nguồn quỹ xúc tiến thương mại hỗ trợ cho những hoạt động đã được ghi trong chương trình được duyệt và thanh quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ là những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào chương trình.

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công thương Đồng Nai là đơn vị có trách nhiệm thanh quyết toán với ngân sách các khoản chi hỗ trợ từ quỹ xúc tiến thương mại tỉnh.

4. Cơ sở cho việc lập dự toán chi hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và áp dụng các định mức khác về chi ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Kế hoạch kinh phí hỗ trợ của chương trình được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm, không lập kế hoạch chi cho các hoạt động mà trong thực tế có thể sử dụng các nguồn thu khác để tự cân đối.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2009 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, ngoài việc gửi cho các Sở, ngành, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan; Sở Công thương Đồng Nai còn thông báo trên Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai (kèm theo các mẫu đăng ký) theo địa chỉ: http://xttmdn.com
2.  Đơn vị thực hiện có trách nhiệm báo cáo tình hình, đánh giá kết quả gửi về Sở Công thương Đồng Nai sau khi thực hiện chương trình.

3. Sở Công thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai vào cuối quý IV hàng năm./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH  



PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                   Đinh Quốc Thái
PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC 


 
Căn cứ chương trình xúc tiến thương mại năm …..….., doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình hội chợ triển lãm trong nước như sau:
- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………..…
- Tên (tiếng Anh): ………………………………………………………….…

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

- Số Giấy CN ĐKKD: ……………………  Ngày cấp: ……………………...

Cơ quan cấp GCN ĐKKD: ……………………………………………………

- Ngành nghề kinh doanh chính:  ……………………………………….……
- Điện thoại: ……… ………… …………. Fax:  …….……..………………

- Tài khoản: …………………………….. Tại:  ………………………………
- Email: ……………………………. …... Website: .……..……….…………

	STT
	Tên hội chợ triển lãm
	Thời gian tổ chức
	Hình thức tham gia

	
	
	
	Gian hàng riêng
	Gian hàng chung

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Đề nghị mức hỗ trợ (theo Quyết định 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
             
……………… ,ngày ……… tháng ……. năm …………..

      






ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP


          





         (Ký tên & đóng dấu)

Phụ lục I

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Quy mô (gian hàng)
	Địa điểm
	Đơn vị 
chủ trì
	Ghi chú

	I
	HCTL TRÊN ĐỊA BÀN TP. BIÊN HÒA
	 
	 
	 
	 

	1
	HCTL "Vietbuild - Đồng Nai 2009"
	Tháng 7/2009
	500
	Khu liên hợp Văn hóa - Thể dục - Thể thao tỉnh
	Trung tâm XTTM
phối hợp với Công ty HCTL Quốc tế AFC 
	Các doanh nghiệp chuyên ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trong và ngoài nước triển lãm các sản phẩm và công nghệ mới nhất

	2
	Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009"
	Tháng 9/2009
	500
	Khu liên hợp Văn hóa - Thể dục - Thể thao 
	Trung tâm XTTM phối hợp Báo Sài Gòn tiếp thị thuộc ITPC TP.HCM
	Các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng bình chọn

	3
	HCTL Quốc tế Công thương - Đầu tư và Du lịch
	Tháng 12/2009
	500
	Khu liên hợp Văn hóa - Thể dục - Thể thao tỉnh
	Sở Công thương Đồng Nai phối hợp với các Sở Công thương trong khu vực kinh tế phía Nam
	Hội chợ được tổ chức luân phiên theo thỏa thuận của các Sở Công thương khu vực địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam và Bình Thuận; Hội chợ do Đồng Nai đăng cai. Trong đó, mời Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai làm Trưởng Ban Tổ chức, Lãnh đạo Sở Công thương Đồng Nai và các tỉnh bạn làm thành viên cùng với một doanh nghiệp uy tín tham gia thực hiện

	II
	HCTL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ
	 
	 
	 
	 


	1
	Hội chợ công nghệ, thiết bị và thương mại phục vụ nông thôn
	Tháng 3/2009
	200
	 
	Sở Khoa học Công nghệ phối hợp đơn vị tổ chức HCTL
	Triển lãm các thiết bị nông nghiệp và công nghệ mới phục vụ cho nông nghiệp kết hợp tạo điều kiện mua sắm trên địa bàn huyện

	2
	HCTL nông nghiệp Đồng Nai
	Quý 
II/2009
	150
	Thị xã Long Khánh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Quảng bá các loại sản phẩm trái cây nông nghiệp và giống tốt đến các hộ nông dân, kết hợp tạo điều kiện mua sắm trên địa bàn thị xã

	3
	Hội chợ làng nghề và công nghiệp -thương mại nông thôn
	Quý 
IV/2009
	150
	Huyện Trảng Bom
	Trung tâm Khuyến công phối hợp đơn vị tổ chức HCTL
	Giới thiệu hoạt động của các làng nghề và sản phẩm sản xuất tại khu vực nông thôn, kết hợp quảng bá hàng tiêu dùng phục vụ nông dân


Phụ lục II

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Nội dung
	Thời gian        
	Nơi tổ chức
	Quy mô
(doanh nghiệp tham gia)
	Đơn vị chủ trì

	1
	HCTL "Mekông EXPO Cần Thơ 2009"
	Tháng 4/2009
	Thành phố Cần Thơ
	10
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với các Hội nghề nghiệp và Sở ngành liên quan 

	2
	HCTL "Sao vàng Đất Việt" Hà Nội
	Tháng 8/2009
	Trung tâm Giảng Võ, 
Hà Nội
	10
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với các Hội nghề nghiệp và Sở ngành liên quan

	3
	HCTL xây dựng - vật liệu xây dựng - nhà ở và trang trí nội ngoại thất TP. Hồ Chí Minh 2009
	Tháng 9/2009
	TP. Hồ Chí Minh
	8
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với các Hội nghề nghiệp và Sở ngành liên quan

	4
	Hội chợ đồ gỗ TP. Hồ Chí Minh (HoChiMinh City EXPO 2009)
	Tháng 10/2009
	TP. Hồ Chí Minh
	12
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với các Hội nghề nghiệp và Sở ngành liên quan 

	5
	Hội chợ thương mại - nông nghiệp - nông thôn 2009
	Tháng 10/2009
	TP. Hồ Chí Minh
	6
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai 

	6
	Hội chợ làng nghề Việt Nam, hội thi sản phẩm thủ công kết hợp Festival - Huế
	Quý III/2009
	Thành phố  Huế
	10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	7
	Hội chợ sản vật làng nghề truyền thống và quà tặng Việt Nam
	Tháng 12/2009
	Hà Nội
	10
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh

	8
	Hội chợ đầu tư Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Quý IV/2009
	Một trong các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
	 
	Sở Kế hoạch - Đầu tư 


	9
	HCTL công nghệ - thiết bị Việt Nam
	Tháng 5/2009
	TP. Hồ Chí Minh
	 
	Sở Khoa học - Công nghệ

	10
	HCTL công nghệ - thiết bị Thủ Đô   
	Tháng 9/2009
	Hà Nội
	 
	Sở Khoa học - Công nghệ

	11
	HCTL Quốc tế tại Việt Nam
	Tháng 11/2009
	Trung tâm Giảng Võ, 
Hà Nội
	 
	Sở Khoa học - Công nghệ


Phụ lục III
KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Quy mô
	Đơn vị chủ trì

	1
	Khảo sát thị trường Hoa Kỳ tìm đối tác phát triển sản phẩm thực phẩm chế biến
	Quý 
II/2009
	Hoa Kỳ
	Trên 07 doanh nghiệp
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Công nghiệp - Thực phẩm Đồng Nai

	2
	Khảo sát thị trường Nhật Bản nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh
	Quý 
IV/2009
	Nhật Bản
	Trên 07 doanh nghiệp
	Trưởng ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp Đồng Nai


Phụ lục IV
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
	Quý 
II/2009
	TP. Biên Hòa 
	Liên Minh HTX tỉnh phối hợp Trung tâm Khuyến công
	Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi, nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn khi tiếp cận thị trường ngoài nước

	2
	Tiếp cận thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm nông nghiệp 
	Quý 
II/2009
	TP. Biên Hòa 
	Liên Minh HTX tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Tìm hướng ra cho sản phẩm nông sản xuất khẩu

	3
	Rủi ro và chiến lược đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Quý 
III/2009
	TP. Biên Hòa 
	Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên minh HTX tỉnh
	Tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc phòng tránh các rủi ro trong đầu tư phát triển, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược đầu tư, mở rộng thị trường sản xuất - kinh doanh


Phụ lục V
TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Số lượng
 học viên 
	Đơn vị chủ trì

	1
	Quản lý Nhà nước về hoạt động công thương và phát triển thị trường nông thôn
	Quý I/2009
	60 người/lớp
tổ chức 4 lớp tại cụm huyện, thị xã, thành phố
	Sở Công thương chủ trì tập huấn cho các đối tượng là chuyên viên phụ trách lĩnh vực công thương tại các huyện, thị xã, thành phố; các cán bộ phụ trách công thương tại phường, xã, thị trấn

	2
	Tư vấn ứng dụng triển khai Kaizen, 5S
	Quý I/2009
	100
	Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại

	3
	Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
	Quý II/2009
	100
	Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh

	4
	Ứng dụng cổng thương mại điện tử 
	Quý III/2009
	80
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại chủ trì, phối hợp Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai

	5
	Yêu cầu và kỹ năng xuất khẩu hàng thực phẩm chế biến sang thị trường EU
	Quý IV/2009
	100
	Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại


Phụ lục VI
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ 
“NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Nội dung
	Số lượng 
	Thời gian
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì

	I
	HỘI THẢO
	 
	 
	 
	 

	1
	
Bàn về các giải pháp đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân 
	04 cuộc 
hội thảo
	01 ngày/
cuộc hội thảo
	- Lần thứ nhất: Tổ chức tại Định Quán (gồm: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất)
- Lần thứ hai: Tổ chức tại Long Khánh (gồm: Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ)
- Lần thứ ba: Tổ chức tại Long Thành (gồm: Long Thành, Nhơn Trạch)

- Lần thứ tư: Tổ chức tại Biên Hòa (gồm: Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom)
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp Hội Nông dân tỉnh

	II
	TẬP HUẤN
	 
	 
	 
	 

	1
	 - Kỹ năng tiếp thị, bán hàng 
 - Công tác tổ chức, quản lý sản xuất 
 - Hướng dẫn truy cập, khai thác thông tin thị trường  
	04 lớp 
	04 ngày/lớp 
	- Lớp thứ nhất: Tổ chức tại Định Quán (gồm: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất)
- Lớp thứ hai: Tổ chức tại Long Khánh (gồm: Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ)
- Lớp thứ ba: Tổ chức tại Long Thành (gồm: Long Thành, Nhơn Trạch)
- Lớp thứ tư: Tổ chức tại Biên Hòa (gồm: Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom)
	Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại


	III
	Khảo sát mô hình nông dân sản xuất kinh doanh hiệu quả tại các tỉnh 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Tổ chức cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh tham gia đoàn khảo sát học tập mô hình đầu tư, chế biến, tiêu thụ nông sản
	01
	04 ngày 
	Tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ
	Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại


Phụ lục VII
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu phát triển đề án công ty đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ
	Quý II/2009
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Phối hợp Tổng Công ty Công nghiệp - Thực phẩm Đồng Nai phát triển mô hình công ty chợ, phục vụ cho việc chuyển đổi các chợ truyền thống trên địa bàn theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP

	2
	Nghiên cứu phát triển đề án chợ đầu mối nông sản trên địa bàn tỉnh
	Quý II/2009
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Khảo sát tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh để tham mưu việc xây dựng đề án chợ đầu mối nông sản

	3
	Thông tin giá cả, thị trường hàng hóa tỉnh Đồng Nai trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Thường kỳ hàng tuần
	Sở Công thương (phòng Thương mại) phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
	Phối hợp với các chợ, doanh nghiệp có liên quan thường xuyên nắm tình hình biến động giá để phổ biến thông tin cho công chúng và sử dụng trong công tác quản lý chuyên ngành


Phụ lục VIII
BẢNG TỔNG HỢP TÀI CHÍNH 

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2009
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Tự cân đối
	Từ chương trình khác
	Hỗ trợ 
từ quỹ 
XTTM

	I
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC
	 
	 
	1.640

	A
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH
	 
	 
	100

	1
	HCTL "VIETBUILD - Đồng Nai 2009"
	Tự cân đối
	 
	 

	2
	Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009"
	Tự cân đối
	 
	 

	3
	HCTL Quốc tế Công thương - Đầu tư và Du lịch
	Tự cân đối
	 
	 

	4
	Hội chợ công nghệ, thiết bị và thương mại phục vụ nông thôn
	 
	Kinh phí
Sở KH-CN
	 

	5
	Hội chợ làng nghề và công nghiệp - thương mại nông thôn
	 
	Kinh phí khuyến công
	 

	6
	HCTL nông nghiệp Đồng Nai 
	 
	 
	100

	B
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH
	 
	 
	1.240

	1
	HCTL "Mekông EXPO Cần Thơ 2009"
	 
	 
	175

	2
	HCTL "Sao vàng Đất Việt" Hà Nội
	 
	 
	195

	3
	HCTL xây dựng - vật liệu xây dựng - nhà ở và trang trí nội ngoại thất TP. Hồ Chí Minh 2009
	 
	 
	185

	4
	Hội chợ đồ gỗ TP. Hồ Chí Minh (HoChiMinh City EXPO 2009)
	 
	 
	195

	5
	Hội chợ thương mại - nông nghiệp - nông thôn 2009
	 
	 
	100

	6
	Hội chợ làng nghề Việt Nam, hội thi sản phẩm thủ công kết hợp Festival - Huế
	 
	 
	140

	7
	Hội chợ sản vật làng nghề truyền thống và quà tặng Việt Nam
	 
	 
	150

	8
	Hội chợ đầu tư Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	 
	 
	100

	9
	HCTL công nghệ - thiết bị Việt Nam
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	 


	10
	HCTL công nghệ - thiết bị Thủ Đô   
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	 

	11
	HCTL Quốc tế tại Việt Nam
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	 

	C
	HỖ TRỢ CHO CÁC SẢN PHẨM MỤC TIÊU THAM GIA VÀO HCTL 
	 
	 
	300

	II
	KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	700

	1
	Khảo sát thị trường Hoa Kỳ tìm đối tác phát triển sản phẩm thực phẩm chế biến
	 
	 
	400

	 2
	Khảo sát thị trường Nhật Bản nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh
	 
	 
	300

	III 
	HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
	 
	 
	60

	1
	Phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
	 
	 
	20

	2
	Tiếp cận thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm nông nghiệp 
	 
	 
	20

	3
	Rủi ro và chiến lược đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	 
	20

	IV
	TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
	 
	 
	180

	1
	Quản lý Nhà nước về hoạt động công thương và phát triển thị trường nông thôn (04 lớp tập huấn)
	 
	 
	120

	2
	Tư vấn ứng dụng triển khai Kaizen, 5S
	 
	 
	20

	3
	Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
	 
	 
	20

	4
	Yêu cầu và kỹ năng xuất khẩu hàng thực phẩm chế biến sang thị trường EU
	 
	 
	20

	5
	Ứng dụng cổng thương mại điện tử 
	 
	Kinh phí chương trình TMĐT
	 

	V
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ "NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN"
	 
	 
	360

	A
	HỘI THẢO
	 
	 
	80

	1
	Bàn về các giải pháp đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân (04 cuộc hội thảo cho nông dân trên địa bàn tỉnh)
	 
	 
	80

	B
	TẬP HUẤN
	 
	 
	250


	1
	 - Kỹ năng tiếp thị, bán hàng
 - Công tác tổ chức, quản lý sản xuất
 - Hướng dẫn truy cập, khai thác thông tin thị trường (04 lớp tập huấn cho nông dân trên địa bàn tỉnh)
	 
	 
	250

	C
	KHẢO SÁT MÔ HÌNH NÔNG DÂN SXKD HIỆU QUẢ TẠI CÁC TỈNH 
	 
	 
	30

	1
	Tổ chức cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh tham gia đoàn khảo sát học tập mô hình đầu tư, chế biến, tiêu thụ nông sản (01 đoàn khảo sát 04 ngày tại 03 tỉnh miền Tây)
	 
	 
	30

	VI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC
	 
	 
	210

	1
	Nghiên cứu phát triển đề án công ty đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ
	 
	 
	30

	2
	Nghiên cứu phát triển đề án chợ đầu mối nông sản trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	30

	3
	Thông tin giá cả, thị trường hàng hóa tỉnh Đồng Nai trên các phương tiện thông tin đại chúng
	 
	 
	150

	 
	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	3.150


Bằng chữ: Ba tỷ một trăm năm mươi triệu đồng.






